UBND HUYỆN GIA LÂM                      KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
 TRƯỜNG THCS CỔ BI                                                           MÔN: CÔNG NGHỆ   
                                ( Từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020)
	Tuần
	Tiết 
	Bài
	Nội dung
	 Hướng dẫn  thực hiện, giảm tải 
	Hướng dẫn giảm tải bổ sung tháng 3/2020

	Chương III. Nấu ăn trong Gia đình

	Từ 6/4 đến 12/4/2020
	1
	Bài 16
	Vệ sinh an toàn thực phẩm (tt).
	
	

	Từ 13/4 đến 19/4/2020
	2
	Bài 17
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.
	
	

	Từ 20/4 đến 26/4/2020
	3
	Bài 17
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn (tt).
	
	

	Từ 4/5 
đến 10/5/2020
	4
	Bài 18
	Các phương pháp chế biến thực phẩm
	Dạy mục II.1 và mục II.2 Không dạy các phương pháp còn lại
	Mục
I.  Phương  pháp  chế  biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
Không dạy tiểu mục 1b; 4a.

Tự học có hướng dẫn tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c.

	
	
	Bài 24
	Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.
	Chọn nội dung phù hợp với nguyên liệu ở địa phương.
	Khuyến khích học sinh tự đọc và thực hành ở nhà.



	Từ 11/5 đến 17/5/2020
	5
	Bài 20
	Thực hành: Trộn hỗn hợp
	
	

	
	
	Bài 21
	Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình.

	
	Cả bài. 

Khuyến khích học sinh tự học

	Từ 18/5 đến 24/5/2020
	6
	Bài 22
 Bài 23
	Quy trình tổ chức bữa ăn 
Thực hành: Xây dựng thực đơn
	
	Bài 22:

Mục III. Chế biến món ăn không dạy

Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn.Tự học có hướng dẫn

Mục I, II. Tích hợp với bài 23


	
	
	
	 Ôn tập 
	
	Hướng dẫn học sinh tự ôn tập.

	
	Chương IV. Thu chi trong gia đình
	

	Từ 8/6 đến 14/6/2020
	7

	Bài 25
 Bài 26

Bài 27
	CHỦ ĐỀ:

Thu nhập và chi tiêu trong gia đình
	IV. 1.Chi tiêu hợp lí

- Phần các ví dụ. Thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế.
	Tích hợp thành chủ đề

	Từ 15/6 đến 21/6/2020
	8
	
	Ôn tập học kì II
	
	

	Từ 29/6 đến 5/7/2020
	9
	
	Ôn tập, hoàn thành chương trình.
	
	


UBND HUYỆN GIA LÂM                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
 TRƯỜNG THCS CỔ BI                                                         MÔN: CÔNG NGHỆ   

                                 ( Từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020)
	Tuần
	Tiết 
	Bài
	Nội dung
	Hướng dẫn  thực hiện, giảm tải
	Hướng dẫn giảm tải bổ sung tháng 3/2020

	Từ 6/4 đến 12/4/2020
	1
	Bài 24
	Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
	
	

	
	
	Bài 25
	Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
	1. Gieo hạt vào bầu đất.

2. Cấy cây con vào bầu đất.(Tùy theo điều kiện của từng trường, mỗi nhóm học sinh có thể thực hiện 1 hoặc 2 nội dung).
	Cả bài

Hướng dẫn học sinh tự đọc và thực hành ở nhà. 

	Từ 13/4 đến 19/4/2020
	   2
	Bài 26
Bài 27
	Chủ đề: “Trồng và chăm sóc cây rừng”.
	
	Hai bài 
Tích hợp thành chủ đề: “Trồng và chăm sóc cây rừng.

	
	Chương II: Khai thác và bảo vệ rừng

	Từ 20/4 đến 26/4/2020
	   3
	 Bài 28
Bài 29
	Chủ đề: “Khai thác và bảo vệ rừng”.
	
	Bài 28:

*Tích hợp với bài 29 

   Mục I. Các loại khai thác rừng        

   Mục II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay. 
*Khuyến khích học sinh tự đọc. 

    Mục III. Phục hồi rừng sau 
 khai thác. 
Bài 29 kết hợp với mục I, II(bài 28) thành chủ đề: “Khai thác và bảo vệ rừng”.

	PHẦN 3: CHĂN NUÔI

Chương I: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

	Từ 4/5 
đến 
10/5/2020
	   4

	Bài 30

Bài 31
	Chủ đề: “Vai trò của ngành chăn nuôi và giống vật nuôi”. 


	
	Bài 30

    Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi .Tích hợp với bài 31.

    Mục II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta.Không dạy.

Bài 31
    Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi. Không dạy 

    Mục II. Vai trò của giống vật  nuôi trong chăn nuôi 

      Tích hợp mục I (bài 30)  

      thành chủ đề: “Vai trò của  

       ngành chăn nuôi và giống  

       vật nuôi”. 



	Từ 11/5 
đến 
17/5/2020
	5

	Bài 32

Bài 33
Bài 34
	Chủ đề: “Chọn lọc giống vật nuôi” .


	Bài 32 mục II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.(Không dạy). 
Bài 33 mục III. Quản lí giống vật nuôi.
(Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi).

	Bài 32
*Tích hợp với bài 33 
   Mục I. Khái niệm về sự sinh 
      trưởng và phát dục của vật 

      nuôi. 
   Mục III. Các yếu tố tác động 
       đến sự sinh trưởng và phát 
       dục của vật nuôi 

 *Không dạy mục II. Đặc điểm 
   sự sinh trưởng và phát dục 
   của vật nuôi. 
Bài 33

 *Tích hợp mục I, III (bài 32) với 
    mục I (bài 34) thành chủ đề     

    “Chọn lọc giống vật nuôi” .

 *Không dạy mục III. Quản lí 
    giống vật nuôi.

Bài 34

   Mục I. Chọn phối. Tích hợp 

               với bài 33.

   Mục II. Nhân giống thuần 
             chủng. Không dạy .

	Từ 18/5
 đến
 24/5/2020


	5

	Bài 35

Bài 36
	Chủ đề: “Nhận biết một số giống gà, 
    lợn (heo) qua quan sát ngoại hình”
	Bài 35. Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái.(Không bắt buộc).
Bài 36

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết(không bắt buộc chuẩn bị vật nuôi thật).

II. Bước 2: Đo một số chiều đo(Không bắt buộc).
	Bài 35

*Tích hợp với bài 36
  Mục I. Vật liệu và dụng cụ 

               cần thiết .

  Mục II. Quy trình thực hành.   

    Bước 1. Nhận xét ngoại hình     

  Mục III. Thực hành.

*Không dạy 
    Mục II: Quy trình thực hành    

      Bước 2: Đo một số chiều đo  để chọn gà mái.

Bài 36
*Không dạy 
    Mục I. Vật liệu và dụng cụ   

cần thiết.

    Mục II. Quy trình thực hành Bước 2. Đo một số chiều đo.

*Tích hợp mục I, II. bước 1 với mục III (bài 35) thành chủ đề: “Nhận biết một số giống gà, lợn (heo) qua quan sát ngoại hình”

	Từ 25/5 
đến 31/5/2020
	6
	Bài 37
	Thức ăn vật nuôi
	
	

	Từ 1/6 đến 7/6/2020
(Dạy 2tiết/tuần)
	7
	Bài 38
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	
	

	
	8
	Bài 39
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	
	

	Từ 8/6 đến 14/6/2020
	9
	Bài 40
	Sản xuất thức ăn vật nuôi
	
	

	Từ 15/6 đến 21/6/2020
(Dạy 2tiết/tuần)
	10
	Bài 41
Bài 42
	Chủ đề: “Thực hành: Chế biến thức ăn vật nuôi”.

	
	Hai bài 

Tích hợp thành chủ đề. Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà. Học sinh thực hành và báo cáo kết quả. 

	
	11

	Bài 44

Bài 45

Bài 46
	Chủ đề: “Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.”  
	Bài 45 mục II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống. (Đọc thêm).
	Ba bài 

Tích hợp thành chủ đề: “Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.”  

	Từ 22/6 đến 28/6/2020


	
	Bài 47 
	Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
	
	Cả bài
Khuyến khích học sinh tự đọc 

	
	12
	
	Ôn tập Học kì II
	
	

	
	13
	
	Ôn tập, hoàn thành chương trình.
	
	


UBND HUYỆN GIA LÂM                       KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
 TRƯỜNG THCS CỔ BI                                                         MÔN: CÔNG NGHỆ  

                                 ( Từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 10 tháng 07 năm 2020)
	Tuần
	Tiết 
	Bài
	Nội dung
	Hướng dẫn  thực hiện, giảm tải
	Hướng dẫn giảm tải bổ sung tháng 3/2020

	Từ 6/4 đến 12/4/2020
	   1

	 Bài 39

 Bài 40
	Chủ đề: “Đèn huỳnh quang” 
	
	Bài 39

*Khuyến khích học sinh tự đọc 
     Mục III. So sánh đèn sợi đốt 
      và đèn huỳnh quang.

*Tích hợp với bài 40
   Mục I. Đèn ống huỳnh quang      

   Mục II. Đèn Compac huỳnh 
                quang .

Bài 40
Cả bài. Tích hợp với mục I, II (bài 39) thành chủ đề: “Đèn huỳnh quang” 

	Từ 13/4 đến 19/4/2020
	2

	 Bài 41

Bài 42
	Chủ đề: “Đồ dùng loại điện - nhiệt” 
	
	Bài 41

*Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục I. Đồ dùng loại điện - nhiệt.   

      Tiểu mục 2. Dây đốt nóng. 
*Tích hợp với bài 42 

  Mục I.1. Nguyên lý làm việc -   

  Mục II. Bàn là điện.

Bài 42

*Khuyến khích học sinh tự đọc 

   Mục I. Bếp điện 
*Tích hợp với mục I.1, II (bài 41) thành chủ đề: “Đồ dùng loại điện - nhiệt” 

Mục II. Nồi cơm điện 

	Từ 20/4 đến 26/4/2020
	3
	Bài 44
Bài 45
	Chủ đề: “Đồ dùng loại điện – cơ” 


	Bài 44. III. Máy bơm nước. (Không dạy).
	Bài 44

*Khuyến khích học sinh tự đọc
 Mục I. Động cơ điện một pha.    

 Tiểu mục: 2. Nguyên lí làm việc 
                3. Các số liệu kĩ thuật
* Tích hợp với bài 45 
    Mục I.1. Cấu tạo 

    Mục I.4. Sử dụng 

    Mục II. Quạt điện 

    Mục III. Máy bơm nước 
Bài 45
Cả bài. Tích hợp với mục I.1, I.4, II, III (bài 44) thành chủ đề: “Đồ dùng loại điện – cơ” 

	Từ 4/5 đến 10/5/2020
	4
	Bài 46
	Máy biến áp một pha
	Bài 46 không dạy mục  2.Nguyên lý làm việc 
	

	Từ 11/5 đến 17/5/2020
	5
	Bài 48,49
	Sử dụng hợp lý điện năng

Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình  
	
	

	Từ 18/5 đến 24/5/2020
	6
	
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	
	

	
	Chương VIII : Mạng điện trong nhà

	Từ 1/6 đến 7/6/2020
	7
	Bài 50
	Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	
	

	Từ 8/6 đến 14/6/2020
	8
	Bài 51
	Thiết bị Đóng – Cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
	
	

	Từ 15/6 đến 21/6/2020
	9

	Bài 53

Bài 54
	Chủ đề: “Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà”. 
	
	Bài 53

*Hướng dẫn học sinh tự học 

     Mục II. Áp tô mát 
*Tích hợp với bài 54 

     Mục I. Cầu chì 
Bài 54

 Cả bài. Tích hợp mục I (bài 53) thành chủ đề: “Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà”. 

	Từ 22/6 đến 28/6/2020
	10

	Bài 55

Bài 58
	Chủ đề: “Sơ đồ điện và thiết kế mạch điện”
	
	Bài 55

*Tự học có hướng dẫn  

    Mục 2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.

*Tích hợp với bài 58 

    Mục 1. Sơ đồ điện là gì?  
    Mục 3. Phân loại sơ đồ điện.

Bài 58

Cả bài. Tích hợp mục 1, 3 (bài 55) thành chủ đề.

	Từ 29/6 đến 5/7/2020
	11
	
	Ôn tập học kì II
	
	

	Từ 6/7 đến 10/7/2020
	12
	
	¤n tËp, hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh.
	
	


UBND HUYỆN GIA LÂM                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 9
 TRƯỜNG THCS CỔ BI                                                         MÔN: CÔNG NGHỆ  

                                 ( Từ ngày 20 tháng 04 năm 2020 đến ngày 28 tháng 06 năm 2020)
	Tuần
	Tiết 
	Bài
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện
	Hướng dẫn giảm tải bổ sung tháng 3/2020

	Từ 20/4 đến 26/4/2020
	1
	Bài 12 


	Chủ đề: “Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả”. 

	
	- Những nội dung lí thuyết đơn giản, dễ hiểu.

 - Những nội dung thực hành có thể thực hiện được cả ở trường và ở nhà .

- Lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa phương và đối tượng học sinh sao cho thuận lợi trong việc tự học ở nhà, và hướng dẫn học sinh tự học.

 - Hướng dẫn học sinh nội dung thực hành ở nhà. Học sinh thực hành và báo cáo kết quả .


	Từ 4/5 đến 10/5/2020
	2
	
	
	
	

	Từ 11/5 đến 17/5/2020
	3

	Bài 13

	Thực hành: Trồng cây ăn quả”
	Chọn cây đã học lí thuyết để thực hành (Nhãn, xoài, bưởi).
	

	Từ 18/5 đến 24/5/2020
	4
	Bài 14
	Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả.
	
	

	Từ 25/5 đến 31/5/2020
	5
	Bài 15
	Thực hành: Làm xirô quả
	
	

	Từ 8/6 đến 14/6/2020
	6
	
	      Ôn tập học kì II 
	
	

	Từ 22/6 đến 28/6/2020
	7
	
	Ôn tập, hoàn thành chương trình.
	
	


                                                                                           Cổ Bi, ngày 04 tháng 04 năm 2020

                                                                                               Người lập kế hoạch                                                               

                                                                                               Trương Thị Hồng Loan

  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
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